
1. Công th c chung c a t  b n là gì? Vì sao v n đ ng theo công th c H-T-H  ti n không l n mà v n đ ng theoứ ủ ư ả ậ ộ ứ ề ớ ậ ộ  
công th c T-H-T ti n l i l n lên?ứ ề ạ ớ
Ti n mu n tr  thành t  b n thì nó ph i v n đ ng l n lên, ti n ph i mang l i giá tr  th ng d . Mu n v y  thì không thề ố ở ư ả ả ậ ộ ớ ề ả ạ ị ặ ư ố ậ ể 
v n đ ng theo công th c H-T-H mà ph i v n đ ng theo công th c T-H-T’ nên T-H-T’ đ c g i là công th c l u thông tậ ộ ứ ả ậ ộ ứ ượ ọ ứ ư ư 
b n.ả
Ta có: T-H-T’ (công th c chung c a t  b n) và H-T-H (công th c l u thông hàng hóa gi n đ n)ứ ủ ư ả ứ ư ả ơ
Hai công th c trên:ứ

Gi ng: đ u đ c t o nên b i 2 y u t  hàng và ti n, đ u ch a đ ng 2 hành vi đ i l p nhau là mua và bán, đ u bi uố ề ượ ạ ở ế ố ề ề ứ ự ố ậ ề ể  
hi n quan h  kinh t  gi a ng i mua và ng i bánệ ệ ế ữ ườ ườ

Khác: L u thông hàng hóa gi n đ n b t đ u b ng hành vi bán (H-T) và k t thúc b ng hành vi mua (T-H), đi m xu tư ả ơ ắ ầ ằ ế ằ ể ấ  
phát và k t thúc đ u là hàng hóa, ti n ch  đóng vai trò trung gian, m c đích cu i cùng c a quá trình này là giá tr  s  d ng.ế ề ề ỉ ụ ố ủ ị ử ụ
Ng c l i l u thông t  b n b t đ u b ng hành vi mua (T-H) và k t thúc b ng hành vi bán (H-T) đi m xu t phát và k tượ ạ ư ư ả ắ ầ ằ ế ằ ể ấ ế  
thúc đ u là ti n, hàng hóa ch  đóng vai trò trung gian, m c đích cu i cùng c a l u thông t  b n là giá tr  và là giá tr  l nề ề ỉ ụ ố ủ ư ư ả ị ị ớ  
h n. S  ti n ng ra ban đ u v i m c đích thu đ c giá tr  th ng d  tr  thành t  b n. Do đó ti n ch  bi n thành t  b nơ ố ề ứ ầ ớ ụ ượ ị ặ ư ở ư ả ề ỉ ế ư ả  
khi đ c dùng đ  mang l i giá tr  th ng d .ượ ể ạ ị ặ ư
Công th c T-H-T’ v i T’=  T+m đ c coi là công th c chung c a t  b n. M i t  b n đ u v n đ ng theo quy lu t này v iứ ớ ượ ứ ủ ư ả ọ ư ả ề ậ ộ ậ ớ  
m c đích cu i cùng là đem l i giá tr  th ng d . Nh  v y, t  b n là ti n t  l n lên hay giá tr  sinh ra giá tr  th ng d .ụ ố ạ ị ặ ư ư ậ ư ả ề ự ớ ị ị ặ ư
2. Mâu thu n công th c chung c a t  b n là gì?ẫ ứ ủ ư ả  Vì sao l i nói giá tr  th ng d  v a đ c t o ra trong l uạ ị ặ ư ừ ượ ạ ư  
thông l i v a không đ c t o ra trong l u thông?ạ ừ ượ ạ ư
Trong l u thôngư :
+ N u mua - bán ngang giá thì ch  có s  thay đ i hình thái c a giá tr : t  ti n thành hàng ho c t  hàng thành ti n. Cònế ỉ ự ổ ủ ị ừ ề ặ ừ ề  
t ng s  giá tr  trong tay m i ng i tham gia trao đ i tr c sau v n không thay đ i.ổ ố ị ỗ ườ ổ ướ ẫ ổ
+ Trong tr ng h p trao đ i không ngang giá, hàng hóa có th  bán cao h n ho c th p h n giá tr . Nh ng, trong n n kinhườ ợ ổ ể ơ ặ ấ ơ ị ư ề  
t  hàng hóa, m i ng i s n xu t đ u v a là ng i bán, v a là ng i mua. Cái l i mà h  thu đ c khi bán s  bù l i cáiế ỗ ườ ả ấ ề ừ ườ ừ ườ ợ ọ ượ ẽ ạ  
thi t khi mua ho c ng c l i. C  th :ệ ặ ượ ạ ụ ể
Bán hàng cao h n giá tr  nhà t  b n s  đ c khi bán cao và s  m t khi mua.ơ ị ư ả ẽ ượ ẽ ấ

Bán hàng th p h n giá tr  nhà t  b n s  đ c do mua r  và s  m t khi bán.ấ ơ ị ư ả ẽ ượ ẻ ẽ ấ

Trong tr ng h p có nh ng k  chuyên mua r , bán đ t thì t ng giá tr  toàn xã h i cũng không h  tăng lên, b i vì s  giáườ ợ ữ ẻ ẻ ắ ổ ị ộ ề ở ố  
tr  mà nh ng ng i này thu đ c ch ng qua ch  là s  ăn ch n, đánh c p s  giá tr  c a ng i khác mà thôi.ị ữ ườ ượ ẳ ỉ ự ặ ắ ố ị ủ ườ
Nh  v y l u thông và b n thân ti n t  trong l u thông không h  t o ra giá tr .ư ậ ư ả ề ệ ư ề ạ ị
Ngoài l u thôngư :
+ N u ng i có ti n không ti p xúc gì v i l u thông, t c là đ ng ngoài l u thông thì cũng không th  làm cho ti n c aế ườ ề ế ớ ư ứ ứ ư ể ề ủ  
mình l n lên đ c.ớ ượ
"V y là t  b n không th  xu t hi n t  l u thông và cũng không th  xu t hi n  bên ngoài l u thông.     Nó ph i xu tậ ư ả ể ấ ệ ừ ư ể ấ ệ ở ư ả ấ  
hi n trong l u thông và đ ng th i không ph i trong l u thông". ệ ư ồ ờ ả ư  mâu thu nẫ
+Nhà t  b n đã làm cách nào đ  gi i quy t đ c mâu thu n công th c chung c a t  b n?ư ả ể ả ế ượ ẫ ứ ủ ư ả
Đ  gi i quy t mâu thu n chung c a công th c t  b n c n tìm cho th  tr ng m t lo i hàng hóa mà vi c s  d ng nó t oể ả ế ẫ ủ ứ ư ả ầ ị ườ ộ ạ ệ ử ụ ạ  
ra giá tr  l n h n giá tr  c a b n thân nó, đó chính là HÀNG HÓA S C LAO Đ NGị ớ ơ ị ủ ả Ứ Ộ
S c lao đ ng là cái có tr c hàng hóa, còn lao đ ng chính là quá trình s  d ng s c lao đ ng đó, gi ng v i các hàng hóaứ ộ ướ ộ ử ụ ứ ộ ố ớ  
khác hàng hóa s c lao đ ng cũng có 2 thu c tính giá tr  và giá tr  s  d ng.ứ ộ ộ ị ị ử ụ
Hàng hóa s c lao đ ng là s  t ng h p v  th  l c và trí l c c a con ng i có th  s  d ng trong quá trình lao đ ng đ  t oứ ộ ự ổ ợ ề ể ự ự ủ ườ ể ử ụ ộ ể ạ  
ra c a c i v t ch t.ủ ả ậ ấ
Giá tr  s  d ng s c lao đ ng th  hi n  quá trình tiêu dùng (s  d ng) s c lao đ ng, t c là quá trình lao đ ng đ  sx ra m tị ử ụ ứ ộ ể ệ ở ử ụ ứ ộ ứ ộ ể ộ  
lo i hàng hóa, 1 d ch v  nào đó..ạ ị ụ
Trong quá trình lao đ ng, s c lao đ ng t o ra m t l ng giá tr  m i l n h n giá tr  c a b n thân nó; ph n giá tr  dôi ra soộ ứ ộ ạ ộ ượ ị ớ ớ ơ ị ủ ả ầ ị  
v i giá tr  s c lao đ ng là giá tr  th ng d  ớ ị ứ ộ ị ặ ư  đó là đi m khác bi t v i hàng hóa thông th ng vì sao quá trình tiêu dùngể ệ ớ ườ  
hay s  d ng thì c  giá tr  hay giá tr  s  d ng đ u bi n m t theo th i gian.ử ụ ả ị ị ử ụ ề ế ấ ờ
Đó chính là đ c đi m riêng có c a giá tr  s  d ng c a hàng hóa s c lao đ ng. Đ c đi m này là chìa khoá đ  gi i quy tặ ể ủ ị ử ụ ủ ứ ộ ặ ể ể ả ế  
mâu thu n trong công th c chung c a t  b n.ẫ ứ ủ ư ả
3. Trong ch  nghĩa t  b n quá trình nào làm cho quy moo các công ty xí nghi p t  b n và do đó quy môủ ư ả ệ ư ả  
c a s n xu t t  b n l n lên nhanh chóng? Hãy làm rõ c  ch  tác đ ng c a quá trình này?ủ ả ấ ư ả ớ ơ ế ộ ủ
(1) Quá trình tích lũy là quá trình tích t  và t p trung t  b n ngày càng tăng. Và đó chính là quá trình tích t  và t p trungụ ậ ư ả ụ ậ
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Tích lũy t  b n là bi n m t ph n giá tr  th ng d  thành t  b n đ  m  r ng s n ư ả ế ộ ầ ị ặ ư ư ả ể ở ộ ả
xu t, tăng thêm quy mô bóc l t.ấ ộ
Tích t  t  b n là s  tăng thêm quy mô t  b n cá bi t b ng cách t  b n hóa m t ụ ư ả ự ư ả ệ ằ ư ả ộ
ph n giá tr  th ng d . Tích t  t  b n là k t qu  tr c ti p c a tích lũy t  b nầ ị ặ ư ụ ư ả ế ả ự ế ủ ư ả
T p trung t  b n là s  tăng thêm quy mô t  b n b ng cách k t h p nhi u t  b n ậ ư ả ự ư ả ằ ế ợ ề ư ả
nh  thành m t t  b n l n h n.ỏ ộ ư ả ớ ơ
Phân bi t gi a tích t  và t p trung t  b n:ệ ữ ụ ậ ư ả
- Gi ng nhau: Đ u tăng qui mô t  b n cá bi tố ề ư ả ệ
- Khác nhau:
+ Tích t  t  b n thì qui mô t  b n cá bi t tăng, t  b n x• h i tăng, tích t  b n ph n ánh m i quan h  gi a công nhân vàụ ư ả ư ả ệ ư ả ộ ụ ả ả ố ệ ữ  
nhà t  b n trong xí nghi p.ư ả ệ
+ T p trung t  b n thì qui mô t  b n cá bi t tăng, t  b n x• h i không đ i, tích t  b n ph n ánh m i quan h  gi a cácậ ư ả ư ả ệ ư ả ộ ổ ụ ả ả ố ệ ữ  
nhà t  b n v i nhau. Phân bi t gi a tích t  và t p trung t  b n:ư ả ớ ệ ữ ụ ậ ư ả
- Gi ng nhau: Đ u tăng qui mô t  b n cá bi tố ề ư ả ệ
- Khác nhau:
+Ngu n c a tích t  t  b n là giá tr  th ng d , do đó tích t  t  b n làm tăng quy mô c a t  b n cá bi t, đ ng th i làmồ ủ ụ ư ả ị ặ ư ụ ư ả ủ ư ả ệ ồ ờ  
tăng quy mô c a t  b n xã h iủ ư ả ộ . Còn ngu n đ  t p trung t  b n là nh ng t  b n cá bi t có s n trong xã h i, do đó t pồ ể ậ ư ả ữ ư ả ệ ẵ ộ ậ  
trung t  b n ch  làm tăng quy mô c a t  b n cá bi t mà không làm tăng quy mô c a t  b n xã h i.ư ả ỉ ủ ư ả ệ ủ ư ả ộ
+Tích t  t  b n ph n ánh tr c ti p m i quan h  gi a t  b n và lao đ ng: nhà t  b n tăng c ng bóc l t lao đ ng làmụ ư ả ả ự ế ố ệ ữ ư ả ộ ư ả ườ ộ ộ  
thuê đ  tăng quy mô c a tích t  t  b n.ể ủ ụ ư ả  Còn t p trung t  b n ph n ánh tr c ti p quan h  c nh tranh trong n i b  giaiậ ư ả ả ự ế ệ ạ ộ ộ  
c p các nhà t  b n; đ ng th i nó cũng tác đ ng đ n m i quan h  gi a t  b n và lao đ ngấ ư ả ồ ờ ộ ế ố ệ ữ ư ả ộ .
+ Tích t  t  b n thì qui mô t  b n cá bi t tăng, t  b n xã h i tăng. Còn t p trung t  b n thì qui mô t  b n cá bi t tăng,ụ ư ả ư ả ệ ư ả ộ ậ ư ả ư ả ệ  
t  b n xã h i không đ i.ư ả ộ ổ
(2) Đó là m i quan h  t o đi u ki n thúc đ y l n nhau, tích t  t  b n làm tăng kh  năng c nh tranh d n đ n thúc đ yố ệ ạ ề ệ ẩ ẫ ụ ư ả ả ạ ẫ ế ẩ  
t p trung t  b n, t o đi u ki n đ  ng d ng ti n b  k  thu t, nâng cao năng su t lao đ ng, nâng cao m' , t o đi u ki nậ ư ả ạ ề ệ ể ứ ụ ế ộ ỹ ậ ấ ộ ạ ề ệ  
đ  tích t  t  b n.ể ụ ư ả
Tích t  và t p trung t  b n d n đ n tích t  t p trung s n xu t, s n xu t qui mô l n ra đ i, quá trình này di n ra thôngụ ậ ư ả ẫ ế ụ ậ ả ấ ả ấ ớ ờ ễ  
qua c nh tranh, trong đó tín d ng gi  vai trò đòn b y đ  thúc đ y t p trung s n xu t.ạ ụ ữ ẩ ể ẩ ậ ả ấ
4.  n c ta hi n nay có tình tr ng nhân kh u th a t ng d i không n u có thì nó t n t i d i hìnhỞ ướ ệ ạ ẩ ừ ươ ố ế ồ ạ ướ  
th c nào và ph i làm gì đ  kh c ph c đ c tình tr ng trên?ứ ả ể ắ ụ ượ ạ

M t b  ph n dân c  lao đ ng ộ ộ ậ ư ộ th t nghi pấ ệ  và t o thành đ i quân h u b  công nghi p. Là khái ni m do ạ ộ ậ ị ệ ệ Mac K. ( K. Marx ) 
nêu ra. N n nhân kh u th a đó g i là t ng đ i, vì s c lao đ ng th a ch  là th a so v i nhu c u c a t  b n v  ạ ẩ ừ ọ ươ ố ứ ộ ừ ỉ ừ ớ ầ ủ ư ả ề s c laoứ  
đ ngộ . Đ i quân h u b  công nghi p là s n ph m t t y u c a tích lu  t  b n, đ ng th i là đi u ki n t n t i và phát tri nộ ậ ị ệ ả ẩ ấ ế ủ ỹ ư ả ồ ờ ề ệ ồ ạ ể  
c a ch  nghĩa t  b n. Đ n giai đo n ph c h i và h ng th nh c a chu kì tái s n xu t t  b n ch  nghĩa, đ i quân h u bủ ủ ư ả ế ạ ụ ồ ư ị ủ ả ấ ư ả ủ ộ ậ ị 
công nghi p l i đ c s  d ng đ  tho  mãn nhu c u tăng lên v  s c lao đ ng cho ệ ạ ượ ử ụ ể ả ầ ề ứ ộ tái s n xu t m  r ngả ấ ở ộ . Vào giai đo nạ  
kh ng ho ng và tiêu đi u, quy mô c a đ i quân h u b  công nghi p l i tăng lên. NKTTĐ t n t i d i ba hình th c: nhânủ ả ề ủ ộ ậ ị ệ ạ ồ ạ ướ ứ  
kh u th a l u đ ng, nhân kh u th a ti m tàng trong nông nghi p, nhân kh u th a ng ng tr .ẩ ừ ư ộ ẩ ừ ề ệ ẩ ừ ư ệ

Ngày nay v i s  phát tri n v t b c c a KHKT đã không ít t o ra nh ng nh y v t v  m i, đã đ a nhân lo i ti  xa h nớ ự ể ượ ậ ủ ạ ữ ả ọ ề ọ ư ạ ế ơ  
n a. Trong nh ng năm g n đây chúng ta đã đ t đ c m t s  thành t u phát tri n r c r  v  KHKT các ngành nh  d chữ ữ ầ ạ ượ ộ ố ự ể ự ỡ ề ư ị  
v , du l ch, xu t kh u, l ng th c th c ph m sang các n c. Song dù n n kinh t  có phát tri n đ n đâu thì tình tr ngụ ị ấ ẩ ươ ự ự ẩ ướ ề ế ể ế ạ  
nhân kh u th a t ng đ i v n không th  tránh kh i và nó v n t n t i d i ba hình th c là nhân kh u th a l u đ ng,ẩ ừ ươ ố ẫ ể ỏ ẫ ồ ạ ướ ứ ẩ ừ ư ộ  
nhân kh u th a ti m tàng trong nông nghi p, nhân kh u th a ng ng tr .ẩ ừ ề ệ ẩ ừ ư ệ

Nhân kh u th a l u đ ng là lo i lao đ ng b  sa th i  xí nghi p này nh ng l i tìm đ c vi c làm  xí nghi p khác, nóiẩ ừ ư ộ ạ ộ ị ả ở ệ ư ạ ượ ệ ở ệ  
chung s  này ch  m t vi c làm t ng lúc.ố ỉ ấ ệ ừ

Nhân kh u th a ti m tàng là nhân kh u th a trong nông nghi p đó là nh ng ng i nghèo  nông thôn thi u vi c làm vàẩ ừ ề ẩ ừ ệ ữ ườ ở ế ệ  
cũng không th  tìm đ c vi c làm trong công nghi p.ể ượ ệ ệ

Nhân kh u th a ng ng tr  là nh ng ng i h u nh  th ng xuyên thát nghi p, th nh tho ng m i tìm đ c vi c làmẩ ừ ừ ệ ữ ườ ầ ư ườ ệ ỉ ả ớ ượ ệ  
t m th i nh ng v i ti n công r t th p s ng lang thang t o thành t ng l p d i đáy c a xã h iạ ờ ư ớ ề ấ ấ ố ạ ầ ớ ướ ủ ộ
Đ  kh c ph c tình tr ng trên:ể ắ ụ ạ
+Tăng ngu n v n đ u t  (ch  y u l y t  d  tr  qu c gia, vay n c ngoài).ồ ố ầ ư ủ ế ấ ừ ự ữ ố ướ
+Sáp x p l i và nâng cao hi u qu  c a h  th ng d ch v  vi c làm.ế ạ ệ ả ủ ệ ố ị ụ ệ
+Xã h i hóa và nâng cao ch t l ng đào t o h  th ng đào t o d y nghộ ấ ượ ạ ệ ố ạ ạ ề
+Xây d ng và phát tri n m ng l i thông tin th  tr ng lao đ ng qu c gia.ự ể ạ ướ ị ườ ộ ố
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+Thành l p h  th ng h i đ ng t  v n vi c làm t  trung ng đ n đ a ph ng.ậ ệ ố ộ ồ ư ấ ệ ừ ươ ế ị ươ
+Xuât kh u lao đ ng t i ch  và n c ngoài.ẩ ộ ạ ỗ ướ
+Đ y m nh quá trình công nghi p hóa hi n đ i hóa đ t n c.ẩ ạ ệ ệ ạ ấ ướ
5. Quá trình tích lũy t  b n là quá trình b n cùng hóa giai c p vô s n đây là quy lu t mà Mác phát hi nư ả ầ ấ ả ậ ệ  
khi nghiên c u v  ch  nghĩa t  b n t  do c nh tranh. V y trong CNTB trung đ i quy lu t này có còn ho t đ ngứ ề ủ ư ả ự ạ ậ ạ ậ ạ ộ  
không, d a vào nh ng d u hi u nào đ  nh n bi t đi u đó.ự ữ ấ ệ ể ậ ế ề
Trong CNTB trung đ i quy lu t này có còn ho t đ ng. Ta có th  nh n bi t :ạ ậ ạ ộ ể ậ ế ở  ch  nghĩa t  b n trung đ i hình thành,ủ ư ả ạ  
tr c tiên là t  s  tích lu  v  t  b n và nhân công.ướ ừ ự ỹ ề ư ả
v  t  b n (v n): đ c hình thành trong m t th i gian dài, qua nhi u con đ ng khác nhau nh  t  s  phát tri n c a bu nề ư ả ố ượ ộ ờ ề ườ ư ừ ự ể ủ ồ  
bán; h  qu  c a các cu c phát ki n đ a lý, và vi c tìm ra các vùng đ t m i đã thúc đ y vi c xâm chi m đ t đai  thu cệ ả ủ ộ ế ị ệ ấ ớ ẩ ệ ế ấ ở ộ  
đ a,c p thu c đ a và buôn bán nô l =>t o ra ngu n t  b n kh ng l ,t p trung t  b n trongg tay m t s  ng i.ị ướ ộ ị ệ ạ ồ ư ả ổ ồ ậ ư ả ộ ố ườ
v  nhân công: quá trình tích lu  đòi h i ngu n nhân công l n.Vi c b n cùng hoá ng i nông dân, vi c t c đo t t  li uề ỹ ỏ ồ ớ ệ ầ ườ ệ ướ ạ ư ệ  
s n xu t c a ng i dân lao đ ng đã khi n ng i nông dân ph i ra thành th  bán s c lao đ ng đ  ki m s ng, nh ngả ấ ủ ườ ộ ế ườ ả ị ứ ộ ể ế ố ữ  
ng i th  th  công cũng ph i đi làm thuê ki m s ngườ ợ ủ ả ế ố
=>đã đáp ng đ c nhu c u nhân công c a quá trình tích lu .ứ ượ ầ ủ ỹ
Ch  nghĩa t  b n hình thành trên các lĩnh v c kinh t :ủ ư ả ự ế
Trong công nghi p: ngay t  đ u TK XVI,  th i kỳ trung đ i đã xu t hi n các công tr ng th  công thay th  d n cho cácệ ừ ầ ở ờ ạ ấ ệ ườ ủ ế ầ  
ph ng h i.ườ ộ
Trong nông nghi p: nông dân không có ru ng ph i làm công ăn l ng cho các ch  tr i, quan h  gi a lãnh chúa và ng iệ ộ ả ươ ủ ạ ệ ữ ườ  
nông nô tr c kia đ c thay th  b ng quan h  gi a ch  tr i và công nhân nông nghi p.ướ ượ ế ằ ệ ữ ủ ạ ệ
Trong th ng nghi p: các công ty th ng nghi p l n ra đ i thay th  các th ng h i nh  Đông n,Tây n...t  đó xu tươ ệ ươ ệ ớ ờ ế ươ ộ ư Ấ Ấ ừ ấ  
hi n t ng l p đ i phú th ng h t s c giàu có (t  s n m i b n).ệ ầ ớ ạ ươ ế ứ ư ả ạ ả
Xã h i các jai c p m i đ c hình thành.ộ ấ ớ ượ
Nh ng ng i th  c , th ng nhân giàu có, ch  tr i...n m gi  ngu n t  b n kh ng l ,có nhi u nhân công, nh ng khôngữ ườ ợ ả ươ ủ ạ ắ ữ ồ ư ả ổ ồ ề ư  
có th  l c chính chính tr  t ng ng =>t  s n.ế ự ị ươ ứ ư ả
Nh ng ng i dân lao đ ng chi m s  đông trong xã h i, b  bóc l t th m t , lao đông v t v  mà đ i s ng l i vô cùng khóữ ườ ộ ế ố ộ ị ộ ậ ệ ấ ả ờ ố ạ  
khăn => vô s nả
6. Đ  s n xu t hàng hóa nhà t  b n ph i b  chi phí ra đ u t . Vì sao Mác l i nói chi phí s n xu tể ả ấ ư ả ả ỏ ầ ư ạ ả ấ  
không liên quan gì đ n vi c hình thành giá tr  cu  hàng hóa và cũng không liên quan gì đ n vi c hình thành giá trế ệ ị ả ế ệ ị  
th ng d ? th c ra gi a chúng có liên quan v i nhau không, n u có thì liên quan nh  th  nào?ặ ư ự ữ ớ ế ư ế
Nh  chúng ta đã bi t, mu n t o ra giá tr  hàng hóa, t t y u ph i chi phí m t s  lao đ ng nh t đ nh g i là chi phí lao đ ngư ế ố ạ ị ấ ế ả ộ ố ộ ấ ị ọ ộ  
bao g m lao đ ng quá kh  và lao đ ng hi n t i. Lao đ ng quá kh  (lao đ ng hóa) t c là giá tr  c a t  li u s n xu t (c),ồ ộ ứ ộ ệ ạ ộ ứ ộ ứ ị ủ ư ệ ả ấ  
lao đ ng hi n t i (lao đ ng s ng) t c là lao đ ng t o ra giá tr  m i (v + m)ộ ệ ạ ộ ố ứ ộ ạ ị ớ
Đ ng trên quan đi m xã h i mà xét, chi phí lao đ ng đó là chi phí th c t  c a xã h i, chi phí t o ra giá tr  hàng hóa. Kíứ ể ộ ộ ự ế ủ ộ ạ ị  
hi u giá tr  hàng hóa: W= c + v + mệ ị
Song, đ i v i nhà t  b n h  không ph i chi phí lao đ ng đ  s n xu t hàng hóa cho nên h  không quan tâm đ n đi u đó.ố ớ ư ả ọ ả ộ ể ả ấ ọ ế ề  
Trên th c t , h  ch  quan tâm đ n vi c ng t  b n đ  mua t  li u s n xu t (c) và mua s c lao đ ng (v). Do đó, nhà tự ế ọ ỉ ế ệ ứ ư ả ể ư ệ ả ấ ứ ộ ư 
b n ch  xem hao phí h t bao nhiêu t  b n, ch  không tính đ n h t bao nhiêu hao phí lao đ ng xã h i, C.Mác g i chi phíả ỉ ế ư ả ứ ế ế ộ ộ ọ  
đó là chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa, kí hi u k: k= (c + v)ả ấ ư ả ủ ệ
V y chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa là chi phí v  t  b n mà nhà t  b n b  ra đ  s n xu t hàng hóa.ậ ả ấ ư ả ủ ề ư ả ư ả ỏ ể ả ấ
Khi xu t hi n chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa thì công th c giá tr  hàng hóaấ ệ ả ấ ư ả ủ ứ ị W= (c + v + m) s  chuy n thành W= (k +ẽ ể  
m)
Nh  v y gi a giá tr  hàng hóa và chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa có s  khác nhau c  v  m t l ng và ch t.ư ậ ữ ị ả ấ ư ả ủ ự ả ề ặ ượ ấ
V  m t l ng, chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa luôn nh  h n chi phí th c t  hay giá tr  hàng hóa: (c + v) < (c + v + m)ề ặ ượ ả ấ ư ả ủ ỏ ơ ự ế ị
Vì t  b n s n xu t đ c chia thành t  b n c  đ nh và t  b n l u đ ng cho nên chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa luônư ả ả ấ ượ ư ả ố ị ư ả ư ộ ả ấ ư ả ủ  
luôn nh  h n t  b n ng tr c.ỏ ơ ư ả ứ ướ
V  m t ch t: chi phí th c t  là chi phí lao đ ng, ph n ánh đúng, đ y đ  hao phí lao đ ng xã h i c n thi t đ  s n xu t vàề ặ ấ ự ế ộ ả ầ ủ ộ ộ ấ ế ể ả ấ  
t o ra giá tr  hàng hóa còn chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa (k) ch  ph n ánh hao phí c a nhà t  b n mà thôi,, nó khôngạ ị ả ấ ư ả ủ ỉ ả ủ ư ả  
t o ra giá tr  hàng hóa.ạ ị
C.Mác vi t ph m trù chi phí s n xu t không có quan h  gì v i quá trình làm cho t  b n tăng thêm giá tr .ế ạ ả ấ ệ ớ ư ả ị
Nh ng th c ra gi a chúng có liên quan v i nhau:ư ự ữ ớ
Vi c hình thành chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa (k) che đ y th c ch t c a CNTB. Giá tr  hàng hóa W= (k + m), trongệ ả ấ ư ả ủ ậ ự ấ ủ ị  
đó k= (c + v). Nhìn vào công th c trên thì s  phân bi t gi a c và v đã bi n m t, ng i ta th y d ng nh  k sinh ra m.ứ ự ệ ữ ế ấ ườ ấ ườ ư  
Chính  đây chi phí lao đ ng b  che l p b i chi phí t  b n (k), lao đ ng th c th  là ngu n g c c a giá tr  thì b  bi n m tở ộ ị ấ ở ư ả ộ ự ể ồ ố ủ ị ị ế ấ  
và gi  đây hình nh  toàn b  chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa sinh ra giá tr  th ng d .ờ ư ộ ả ấ ư ả ủ ị ặ ư
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7. Quá trình tích lũy t  b n làm cho c u t o h u c  c a t  b n tăng lên nên t  su t l i nhu n c aư ả ấ ạ ữ ơ ủ ư ả ỷ ấ ợ ậ ủ  
n n kinh t  t  b n có xu h ng gi n xu ng. V y nhà t  b n ph i làm cách gì đ  h n ch  s  gi m xu ng c a tề ế ư ả ướ ả ố ậ ư ả ả ể ạ ế ự ả ố ủ ỷ  
su t l i nhu n?ấ ợ ậ

Ph  thu c vào t  su t giá tr  th ng d . T  su t l i nhu n là hình th c chuy n hóa c a t  su t giá tr  th ng d  nên gi aụ ộ ỷ ấ ị ặ ư ỷ ấ ợ ậ ứ ể ủ ỷ ấ ị ặ ư ữ  
chúng có m i liên h  ph  thu c vào nhau, n u là m t đ i l ng không đ i thì p’ t  l  thu n v i m’. Do đó nâng cao tố ệ ụ ộ ế ộ ạ ượ ổ ỉ ệ ậ ớ ỷ 
su t giá tr  th ng d   cũng là bi n pháp nâng cao t  su t l i nhu n.ấ ị ặ ư ệ ỷ ấ ợ ậ
Ph  thu c vào t c đ  chu chuy n c a t  b n. N u t c đ  chu chuy n c a t  b n (n) tăng thì kh i l ng t  b n ho tụ ộ ố ộ ể ủ ư ả ế ố ộ ể ủ ư ả ố ượ ư ả ạ  
đ ng trong năm s  l n (m c dù kh i l ng t  b n ng tr c không thay đ i) làm cho kh i l ng giá tr  th ng d  hàngộ ẽ ớ ặ ố ượ ư ả ứ ướ ổ ố ượ ị ặ ư  
năm tăng lên, do đó t  su t l i nhu n hàng năm cũng tăng lên. T  su t l i nhu n t  l  thu n c i s  vòng chu chuy n và tỷ ấ ợ ậ ỷ ấ ợ ậ ỉ ệ ậ ớ ố ể ỉ  
l  ngh ch v i th i gian chu chuy n c a t  b n. Do đó đ  nâng cao t  su t l i nhu n các nhà t  b n đ u tìm m i cách rútệ ị ớ ờ ể ủ ư ả ể ỷ ấ ợ ậ ư ả ề ọ  
ng n th i gian s n xu t và th i gian l u thông hàng hóa c a mình.ắ ờ ả ấ ờ ư ủ

Ti t ki m t  b n b t bi n. Trong công th c p’ = m/(c + v).100% n u m và v là nh ng đ i l ng không đ i thì t  su tế ệ ư ả ấ ế ứ ế ữ ạ ượ ổ ỷ ấ  
l i nhu n s  v n đ ng ng c chi u v i t  b n b t bi n. Vì th  đ  nâng cao t  su t l i nhu n, các nhà t  b n tìm m iợ ậ ẽ ậ ộ ượ ề ớ ư ả ấ ế ế ể ỷ ấ ợ ậ ư ả ọ  
cách ti t ki m t  b n b t bi n nh  s  d ng máy móc, thi t b , nhà x ng, nhà kho, ph ng ti n v n t i v i hi u quế ệ ư ả ấ ế ư ử ụ ế ị ưở ươ ệ ậ ả ớ ệ ả 
cao nh t, thay nguyên li u đ t ti n thành nguyên li u r  ti n, gi m chi tiêu b o hi m lao đ ng, môi tr ng, gi m tiêuấ ệ ắ ề ệ ẻ ề ả ả ể ộ ườ ả  
hao v t t , năng l ng và t n d ng ph  li u, ph  ph m, ph  th i trong tiêu dùng s n xu t và tiêu dùng cá nhân c a xãậ ư ượ ậ ụ ế ệ ế ẩ ế ả ả ấ ủ  
h i đ  s n xu t hàng hóa.ộ ể ả ấ
8. Trong công th c p = k.p’ thì p là l i nhu n c a l ng t  b n nào? Vì sao nói trong đi u ki n CNTBứ ợ ậ ủ ượ ư ả ề ệ  
t  do c nh tranh quy lu t giá tr  th ng d  đ c bi u hi n d i hình th c quy lu t t  su t l i nhu n bình quân,ự ạ ậ ị ặ ư ượ ể ệ ướ ứ ậ ỷ ấ ợ ậ  
hãy nói rõ n i dung và ý nghĩa c a quy lu t này?ộ ủ ậ
p: l i nhu n c a l ng t  b n k, k là m t l ng t  b n nh t đ nh nào đó. ợ ậ ủ ượ ư ả ộ ượ ư ả ấ ị L i nhu n bình quân: là l ng l i nhu n màợ ậ ượ ợ ậ  
m t t  b n thu đ c theo t  su t l i nhu n bình quân - không k  c u thành h u c  c a nó nh  th  nào. ộ ư ả ượ ỷ ấ ợ ậ ể ấ ữ ơ ủ ư ế

Trong xã h i có nhi u ngành s n xu t khác nhau, v i nh ng đi u ki n s n xu t không gi ng nhau, l i nhu n thu đ cộ ề ả ấ ớ ữ ề ệ ả ấ ố ợ ậ ượ  
và t  su t l i nhu n cũng s  không gi ng nhau. Đi u này d n đ n vi c c nh tranh gi a các ngành. Đó là s  c nh tranhỷ ấ ợ ậ ẽ ố ề ẫ ế ệ ạ ữ ự ạ  
gi a các xí nghi p t  b n kinh doanh trong các ngành s n xu t khác nhau, nh m m c đích tìm n i đ u t  có l i h n.ữ ệ ư ả ả ấ ằ ụ ơ ầ ư ợ ơ  
Chính vì đi u này mà d n đ n vi c các nhà t  b n di chuy n t  các ngành l i nhu n ít sang nh ng ngành có l i nhu nề ẫ ế ệ ư ả ể ừ ợ ậ ữ ợ ậ  
cao h n. S  t  do di chuy n t  b n t  ngành này sang ngành khác làm thay đ i t  su t l i nhu n ngành và d n đ n hìnhơ ự ự ể ư ả ừ ổ ỷ ấ ợ ậ ẫ ế  
thành t  su t l i nhu n ngành ngang nhau. Đó là t  su t l i nhu n chung hay t  su t l i nhu n bình quân. T  su t l iỷ ấ ợ ậ ỷ ấ ợ ậ ỷ ấ ợ ậ ỷ ấ ợ  
nhu n bình quân là “con s  trung bình” c a t t c  các t  su t l i nhu n khác nhau hay là t  s  ph n trăm gi a t ng giá trậ ố ủ ấ ả ỷ ấ ợ ậ ỷ ố ầ ữ ổ ị 
th ng d  và t ng t  b n XH. Khi hình thành t  xu t l i nhu n bình quân, ta có th  tính đ c l i nhu n bình quân c aặ ư ổ ư ả ỷ ấ ợ ậ ể ượ ợ ậ ủ  
t ng ngành. Đây là l i nhu n b ng nhau c a t  b n b ng nhau đ u t  vào nh ng ngành khác nhau. Nó chính là l i nhu nừ ợ ậ ằ ủ ư ả ằ ầ ư ữ ợ ậ  
mà nhà t  b n thu đ c căn c  vào t ng t  b n đ u t , nhân v i t  su t l i nhu n bình quân, không quan tâm đ n c uư ả ượ ứ ổ ư ả ầ ư ớ ỷ ấ ợ ậ ế ấ  
thành h u c  c a nó. S  xu t hi n c a l i nhu n bình quân đã bi n quy lu t giá tr  th ng d  tr  thành quy lu t l iữ ơ ủ ự ấ ệ ủ ợ ậ ế ậ ị ặ ư ở ậ ợ  
nhu n bình quân (t ng l i nhu n bình quân b ng t ng giá tr  th ng d ). ậ ổ ợ ậ ằ ổ ị ặ ư
* Vi c nghiên c u s  hình thành t  su t l i nhu n bình quân, l i nhu n bình quân và giá c  s n xu t có ýệ ứ ự ỷ ấ ợ ậ ợ ậ ả ả ấ  
nghĩa r t quan tr ng. ấ ọ
V  m t lý lu n, nó giúp ta th y đ c s  phát tri n lý lu n giá tr  và giá tr  th ng d  c a Mác theo ti n trình đi t  tr uề ặ ậ ấ ượ ự ể ậ ị ị ặ ư ủ ế ừ ừ  
t ng đ n c  th . M t khác, nó còn ph n ánh quan h  c nh tranh gi a các nhà t  b n trong vi c giành gi t l i nhu nượ ế ụ ể ặ ả ệ ạ ữ ư ả ệ ậ ợ ậ  
v i nhau. ớ
V  m t th c ti n, nó v ch rõ toàn b  giai c p t  s n đã bóc l t toàn b  giai c p công nhân. Vì v y, mu n giành th ngề ặ ự ế ạ ộ ấ ư ả ộ ộ ấ ậ ố ắ  
l i, giai c p công nhân ph i đoàn k t, đ u tranh v i t  cách là m t giai c p, k t h p đ u tranh kinh t  v i đ u tranhợ ấ ả ế ấ ớ ư ộ ấ ế ợ ấ ế ớ ấ  
chính tr .ị
9. Trong CNTB giá tr  th ng d  đ c bi u hi n d i nh ng hình th c c  b n  nào, hãy đ nh nghĩa cácị ặ ư ượ ể ệ ướ ữ ứ ơ ả ị  
hình th c y?ứ ấ
Có 3 hình th c:ứ
 L i nhu nợ ậ  (p):
Do có s  chênh l ch v  l ng gi a giá tr  hàng hoá và chi phí s n xu t t  b n ch  nghĩa, nên khi bán hàng hóa đúng giáự ệ ề ượ ữ ị ả ấ ư ả ủ  
tr  tr  đi ph n t  b n ng ra, nhà t  b n còn thu v  ti n l i (ngang b ng v i m) và đ c g i là l i nhu n, ký hi u Pị ừ ầ ư ả ứ ư ả ề ề ờ ằ ớ ượ ọ ợ ậ ệ
V y: L i nhu n là hình thái chuy n hóa c a giá tr  th ng d , đ c quan ni m nh  con đ  c a toàn b  t  b n ng tr c.ậ ợ ậ ể ủ ị ặ ư ượ ệ ư ẻ ủ ộ ư ả ứ ướ  
“Giá tr  th ng d , đ c quan ni m là con đ  c a toàn b  t  b n ng tr c mang hình thái chuy n hóa là l i nhu nị ặ ư ượ ệ ẻ ủ ộ ư ả ứ ướ ể ợ ậ
 L i ợ t c (z)ứ :
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L i t c ( z ) là m t ph n l i nhu n bình quân mà nhà t  b n đi vay đ  ho t đ ng ph i tr  cho ng i cho vay v  quy nợ ứ ộ ầ ợ ậ ư ả ể ạ ộ ả ả ườ ề ề  
đ c t m s  d ng t  b n ti n t . Ngu n g c c a l i t c cũng chính là t  giá tr  th ng d  do công nhân làm thuê t o raượ ạ ử ụ ư ả ề ệ ồ ố ủ ơ ứ ừ ị ặ ư ạ  
trong lĩnh v c s n xu tự ả ấ .

Đ a tô (R)ị
Đ a tô TBCN là b  ph n giá tr  th ng d  siêu ng ch do công nhân làm thuê trong nông nghi p t o ra và do nhà t  b n thuêị ộ ậ ị ặ ư ạ ệ ạ ư ả  
đ t n p cho đ a ch . - Ngu n g c c a đ a tô: là giá tr  th ng d  do công nhân nông nghi p t o ra. - C  s  c a đ a tô: làấ ộ ị ủ ồ ố ủ ị ị ặ ư ệ ạ ơ ở ủ ị  
quy n s  h u ru ng đ t.ề ở ữ ộ ấ

Câu6: Hãy CM s c lđ là 1 hàng hoá đ c bi t? Ý nghĩa c a vi c nc v n đ  này.ứ ặ ệ ủ ệ ấ ề
“ T  b n ko th  xu t hi n t  l u thông và cũng ko th  xu t hi n  bên ngoài l u thông. Nó ph a xh trongư ả ể ấ ệ ừ ư ể ấ ệ ở ư ỉ  

l u thông và đ ng th i không ph i trong l u thông. Đó là mâu thu n c a công th c chung c a TB. Đ  gi i quy tư ồ ờ ả ư ẫ ủ ứ ủ ể ả ế  
mâu thuân đó, c n tìm trên th  tr ng 1 lo i hàng hoá mà vi c sd nó có th  t o ra đ c giá tr  l n h n giá trầ ị ườ ạ ệ ể ạ ượ ị ớ ơ ị 
c ab n than nó. Hàng hoá đó là h2 s c lđ.ủ ả ứ

S c lđ là toàn b  nh ng th  l c và trí l c  trong than th  1 con ng i, trong nhân cách sinh đ ng c a conứ ộ ữ ế ự ự ở ể ườ ộ ủ  
ng i , th  l c và tríl c mà con ng i ph i làm cho hđ đ  sx ra nh ng v t có ích.ườ ể ự ự ườ ả ể ữ ậ

S c lđ là cái có tr c, còn lđ chính là qtrình sd s c lao đ ng. S c llđ khác v i lđ m i ch  là kh  năng c aứ ướ ứ ộ ứ ớ ớ ỉ ả ủ  
lđ còn lđ là s  tiêu dùng lđ trong hi n th c.ự ệ ự

Qtrình sx là qtrình k t h p c a 3 y u tô s c lđ, đói tq lđ, t  li u lđ. Trong đo, s c lđ gi  vai trò là y u tế ợ ủ ế ứ ư ệ ứ ữ ế ố  
c  b n và qtr ng nh t.ơ ả ọ ấ

S c lđ là y u t  quan tr ng nh t nh ng không ph i lúc nào s c lđ cũng tr  thành h2. S c lđ ch  tr  thànhứ ế ố ọ ấ ư ả ứ ở ứ ỉ ở  
h2 khi có 2 đi u ki n sau.ề ệ

- Th  nh t, ng i lđ ph i đ c t  do v  than th , có quy n s  h u s c lđ c a mình và ch  bán s c lđ yứ ấ ườ ả ượ ự ề ể ề ở ữ ứ ủ ỉ ứ ấ  
trong 1 t/g nh t đ nh.ấ ị

- Th  2, ng i lđ có TLSX c n thi t đ  t  mình đ ng ra t  ch c sx nên mu n s ng ch  còn cách bán s cứ ườ ầ ế ể ự ứ ổ ứ ố ố ỉ ứ  
lđ cho ng i khác sdườ

Vi c s c lđ tr  thành h2 đánh d u 1 b c ngo t CM(.) ph th c k t h p ng i lđ v i TLSX là 1 b c ti nệ ứ ở ấ ướ ặ ứ ế ợ ườ ớ ướ ế  
ls  so v i ch  đ  nô l  và pk. S  bình đ ng v  hình th c gi a ng oi s  h u s c lđ v i ng i s  h u TB che đ yử ớ ế ộ ệ ự ẳ ề ứ ữ ừ ở ữ ứ ớ ườ ở ữ ậ  
b/c c a CNTB ch  đ  đ c xd trên s  đ i kháng l i ích kt gi a TB và lđ( b/c phát tri n m i c a l ch s  t  PTSXủ ế ộ ượ ự ố ợ ữ ể ớ ủ ị ử ừ  
pk chuy n sang PTSXTBCN, là đk quy t đ nh đ  ti n chuy n hoá thành TB, là ng i g c t o ra GTTD)ể ế ị ể ề ể ườ ố ạ

Gi ng nh  m i h2 khác, h2 s c lđ cũng có 2 thu c tính: gtr  và gtr  sd.ố ư ọ ứ ộ ị ị
* Gtr  h2 s c lđ cũng do s  l ng lđ xh c n thi t đ  sx và tái sx ra nó quy t đ nhị ứ ố ượ ầ ế ể ế ị
Nh ng s c lđ ch  t n t i nh  năng l c s ng c a con ng i. Mu n tái sx ra năng l ng ng i CN ph iư ứ ỉ ồ ạ ư ự ố ủ ườ ố ượ ườ ả  

tiêu dùng 1 l ng TL sh nh t đ nh v  ăn, ,m c, h c ngh  … Ngoài ra ng i lđ c n oph  TM nh ng nhu c u c aượ ấ ị ề ở ặ ọ ề ườ ầ ả ữ ầ ủ  
gđ và con cái anh ta n a. Ch  có nh  v y, thì s c lđ moí  đ c sx và tái sx ra 1 cách liên t c. T c là, gtr  s c lđ đcữ ỉ ư ậ ứ ư ượ ụ ứ ị ứ  
quy v  gtr  c a toàn b  các TLsh c n thi t đ  sx và tái sx s c lđ đ  duy trì đ/s c a ng i CN làm thuê và gia đìnhề ị ủ ộ ầ ế ể ứ ể ủ ườ  
h .ọ

Là h2 đ c bi t, gtr  h2 s c lao đ ng khác v i h2 thông th ng  ch  nó bao hàm c  ýêu t  tinh th n vàặ ệ ị ứ ộ ớ ườ ở ỗ ả ố ầ  
y u t  ls , ph  thu c vào h/c ls  c a t ng n c. t ng th i kì, ph  thu c vào tình đ  văn minh đã đ t đ c, vàoế ố ử ụ ộ ử ủ ừ ướ ừ ờ ụ ộ ộ ạ ượ  
đk ls  hình thành g/c CN và cà đk đ a lí, KH.ử ị

L ong gtr  h2 s c lđ do nh ng b  ph n sau hop  thành.ư ị ứ ữ ộ ậ ự
- M t là, grt  nh ng TL sh v  v/c và t nh th n c n thi t đ  tái sx s c lđ, duy trì đ/s c a b n th n ng iộ ị ữ ề ị ầ ầ ế ẻ ứ ủ ả ầ ườ  

CN;
- Hai là, phí t n đào t o ng i CN.ổ ạ ườ
- Ba là, gtr  nh ng TL sh v/c và tinh th n c n thi t cho con cái ng i CN.ị ữ ầ ầ ế ườ
Gtr  s c lđ bi n đ i trong t ng th i kì  nh t  đ nh do: s  tăng nhu c u TB c a xh v  h2 dvu, v  h c t p,ị ứ ế ổ ừ ờ ấ ị ự ầ ủ ề ề ọ ậ  

nâng cao trình đ  lành ngh  đã làm tăng gtr  s c lđ và s  phát tri n NSlđ xh làm gi m gtr  s c lđ.ộ ề ị ứ ự ể ả ị ứ
* Gtr  sd c a h2 s c lđ: th  hi n  qtrình tiêu dùng(sd) s c lđ, t c là qtrình lđ đ  sx ra 1 h2, dv  nào đó.ị ủ ứ ể ệ ở ứ ứ ể ụ
Tuy  nhiên, qtrình sd hay tiêu dùng h2 s c lđ khác v i qtrình tiêu dùng hay sd h2 thông th ng  ch : h2ứ ớ ườ ở ỗ  

thông th ng sau qtrình tiêu dùng hay sd thì c  grt  l n gtr  sd đ u tiêu bi n theo t/g. Trái l i, qtrình tiêu dùng h2ườ ả ị ẫ ị ề ế ạ  
s c lđ, đó l i là qtrình sx ra 1 lo t hàng h2 nào đó, đ ng th i là qtrình t o ra gtr  m i l n h n gtr  c a b n than h2ứ ạ ạ ồ ờ ạ ị ớ ớ ơ ị ủ ả  
s c lđ. Ph n l n h n, dôi ra đó là GTTD mà nhà TB s  chi m đo t. Nh  v y, GT sd c a h2 s c lđ có t/c đ c bi t,ứ ầ ớ ơ ẽ ế ạ ư ậ ủ ứ ặ ệ  
nó là ngu n g c s nha gtr , t c là nó có th  t o ra gtr  m i> gtr c a b n thân nó.ồ ố ỉ ị ứ ể ạ ị ớ ị ủ ả

Đó chính là đ2 riêng có c a gtr  sd c a h2 s c lđ. Đ2 này là chìa khoá đ  gi i quy t mâu thu n (.) CTủ ị ủ ứ ể ả ế ẫ  
chung c a TB. Chính đ2 này đã làm cho s  xh c a h2 s c lđ tr  thành đk đ  ti n t  chuy n thành t  b n.ủ ự ủ ứ ở ể ề ệ ể ư ả

* Ý nghĩa c a vi c n/c vđ  nàyủ ệ ề
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N/c vđ  này ta xđ đc r ng ngu n g c đích th c t o ra GTTD là lđ c a ng i CN ko đc tr  công hay h2ề ằ ồ ố ự ạ ủ ườ ả  
s c lđ. B i vì h2 s c lđ có th  t o ra 1 lg gtr  m i > gtr  b n thân nó ứ ở ứ ể ạ ị ớ ị ả

B n ch t bóc l t c a CNTB đc b c l  b i nhà TB đã chi m đo t o công ph n GT dôi ra mà ng i CN t oả ấ ộ ủ ộ ộ ở ế ạ ầ ườ ạ  
ra.

H2 s c lđ là chìa khoá đ  gi i quy t mâu thu n(.) CT chung cu  TB.ứ ể ả ế ẫ ả
Lí lu n h2 s c lđ là lí l u n h t s c c  b n trong h c thuýêt GTTD, nh  đó mà Mác đã xd h c thuy tậ ứ ậ ế ứ ơ ả ọ ờ ọ ế  

GTTD 1 cách KH. Lí l u n này v ch rõ bác b  nh ng quan ni m sai l m nh m bv  và che d u s  bóc l t c a TBậ ạ ỏ ữ ệ ầ ằ ệ ấ ự ộ ủ  
đv ng i lđ.ườ

 Khi s c lđ tr  thành h2, nó boá hi u 1 gđ m i c a s  phát tri n xh. Đó là gđ sx h2 đã phát tri n cao vàứ ở ệ ớ ủ ự ể ể  
chi m đ a v  th ng tr  (.) n n kt.ế ị ị ố ị ề

 Lí lu n h2 s c lđ còn v ch rõ b/c c a ti n công d i CNTB.ậ ứ ạ ủ ề ướ
 S c lđ là h2 đ c bi t vì v y ta ph i có c  ché chính sách đ c bi t đ  sd nó có hi u qu . VD: DN...ph i ứ ặ ệ ậ ả ơ ặ ệ ể ệ ả ả
Câu 7: Khi CMKHCN phát tri n, máy móc đ m nhi m các khâu ch  y u (.) sx, vai trò c a lđ s ngể ả ệ ủ ế ủ ố  

chuy n t  vai trò tr c ti p sang vai trò gián ti p thì s c lđ có còn là nhân t  duy nh t sang t o ra GTTD ko?ể ừ ự ế ế ư ố ấ ạ  
Vì sao?

Khi CMKHCN phát tri n, mát móc đã đ m nhiêm nh ng khâu ch  y u (.) sx, vai trò c a lđ s ng chuy nể ả ữ ủ ế ủ ố ể  
t  vai trog tr c ti p sang vai trò gián ti p. Nh ng s c lđ v n là nhân t  duy nh t sang t o ra GTTD.ừ ự ế ế ư ứ ẫ ố ấ ạ

Đ  sx GTTD, nhà TB ph i ng tr oc TB ra đ  mua TLSX và s c lđ. Và các b  phân khác nhau có nh ngể ả ứ ứ ể ứ ộ ữ  
vai trò khác nhau (.) qtrình sx GTTD.

Tr oc hđ, xét b  ph n TB t n t i d oi hình th c TLSX. Trong quá trình sx, gtr  c a TLSX đc lđ c  thứ ộ ậ ồ ạ ứ ứ ị ủ ụ ể 
c a ng i CN chuy n vào sp m i và lg gtr  c a chúng o đ i so voí  tr c khi đ a vào sx. Đó là b  ph n TB b tủ ườ ể ớ ị ủ ổ ư ướ ư ộ ậ ấ  
bi n (c). CHo dù KHCNcó phát tri n thì đ  có th  sx đ c thì v n ph i c n đ n s  đi u khi n, v n hành c aế ể ể ể ượ ẫ ả ầ ế ự ề ể ậ ủ  
ng i CN thì nó moí  co th  hđ đc, m i có h  b o t n và chuy n hoá h t gtr  vào sp. Đ ng th i, máy móc, KHCNườ ư ể ớ ể ả ồ ể ế ị ồ ờ  
đc ch  t o ra v n không th  thay th  hoàn toàn con ng i, c  th  là ng i lđ, ng i lđ  v n ph i đi u khi n, đi uế ạ ẫ ể ế ườ ụ ể ườ ừờ ẫ ả ề ể ề  
hành và b o d ng máy móc voí  mđ dùng máy móc (.) sx đ  gi m ph n n ng nh c và kh2 (.) sx.ả ưỡ ư ể ả ầ ặ ọ

B  ph n TB dùng đ  mua s c lđ thì khác M t m t, gtr  c a nó bi n thành các TLSH c a ng i CN vàộ ậ ể ứ ộ ặ ị ủ ế ủ ườ  
bi n đi (.) tiêu dùng c a CN. M t khác trong quá trình sx, b ng lđ tr u t ng, ng i CN t o ra gtr  m i o nh ng bùế ủ ặ ằ ừ ượ ườ ạ ị ớ ữ  
đ p s c lđ c a mình mà còn có GTTD cho nhà TB. Đó là s  hao phí v  s c óc, trí tu  c a ng i CN khi sx h2 t oắ ứ ủ ự ề ứ ệ ủ ườ ạ  
ra ph n gtr  m i đó cho sp cũng nh  t o thêm GTTD cho nhà TB. Đây là đi u mà o có 1 lo i máy móc hay thi t bầ ị ớ ư ạ ề ạ ế ị  
KHCN hi n đ i nào có th  làm đ c.ệ ạ ể ượ

Không ch  có v y, (.) n n sx h2, s  phân công lđ di n ra m nh m  nh ng có tính quy lu t đó là lđ gi nỉ ậ ề ự ễ ạ ẹ ư ậ ả  
đ n c  b p, th  l c năng nh c gi m, tăng lđ trí tu  ngày càng kđ vai trò quy t đ nh c a mình trong  vi c sx GTTD.ơ ơ ắ ể ự ọ ả ệ ế ị ủ ệ  
Vi c sd lđ trí tu  đã t o ra lg GTTD ngày càng nhi u cho nhà TB.ệ ệ ạ ề

Do v y, b  ph n TB dùng đ  mua s c lđ đã có s  bi n đ i v  lg (.) qtrình s. Đó là b  ph n TB khậ ộ ậ ể ứ ự ế ổ ề ộ ậ ả 
bi n(v).ế

Tóm l i (.) qtrình sx GTTD, TBBB ch  là đk đ  sx GTTD la ngu n g c duy nh t c a GTTD là do s c lđạ ỉ ể ồ ố ấ ủ ứ  
c a CN làm thuê t o ra và o đ c tr  công. Nó CMR o ph i máy móc, TLSX mà ch  có lđ s ng m i ta  GTTD,ủ ạ ượ ả ả ỉ ố ớ ọ  
v ch rõ b.c bóc l t c a CNTB.ạ ộ ủ

V y ta có th  KĐ r ng dù KHCN, máy móc có hi n đ i đ n đâu thì s c lđ v n là nhân t   duy nh t sangậ ể ằ ệ ạ ế ứ ẫ ố ấ  
t o ra GTTD.ạ

* TB c  đ nh và TB l u đ ngố ị ư ộ
Các  b  ph n khác nhau c a TB sx không chu chuy n 1 cách gi ng nhau. S  dĩ nh  v y là vì m i b  ph nộ ậ ủ ể ố ở ư ậ ỗ ộ ậ  

TB d ch chuy n gtr  c a nó vào sp theo nh ng cách th c khác nhau. Căn c  vào t/c chu chuy n khác nhau, ng i taị ể ị ủ ữ ứ ứ ể ườ  
chia TB sx thành 2 b  ph n: TB c  đ nh và TB l u đ ng.ộ ậ ố ị ư ộ

TB c  đ nh là 1 b  ph n c a TB sx đ ng th i là b  ph n ch  y u c a TB b t bi n( máy móc, thi t b ,ố ị ộ ậ ủ ồ ờ ộ ậ ủ ế ủ ấ ế ế ị  
nhà x ng…) TG toàn b  vào qtrình sx, nh ng giá tr  c a nó ko chuy n h t 1 l n vào sp mà chuy n d n vào t ngưở ộ ư ị ủ ể ế ầ ể ầ ừ  
b c theo m c đ  hao mòn c a nó trong qtrình sx.ướ ứ ộ ủ

TB c  đ nh d c sd lâu dài trong nhi u chu kì sx và nó b  hao mòn d n(.) qtrình. Có 2 lo i hao mòn là haoố ị ượ ề ị ầ ạ  
mòn h u hình và hao mòn vô hình:ữ

Hao mòn h u hình là s  hao mòn v  v/c, hao mòn GTSD. Hao mòn h2 do qtrình sd và s  t/đ c a TN làmữ ự ề ự ủ  
cho các b  ph n c a TB c  đ nh d n d n hao mòn đi t i ch  h ng và ph i đ c thay th .ộ ậ ủ ố ị ầ ầ ớ ỗ ỏ ả ượ ế

Hao mòn vô hình là s  hm thu n tuý v  m t gtr . Hm vô hình x y ran gay c  khi máy móc còn t  nh ng bự ầ ề ặ ị ả ả ố ư ị  
m t giá vì xu t hi ncác máy móc hi n đ i h n, r  h n ho c có gtr  t ng đ ng nh ng công su t cao h n. Đấ ấ ệ ệ ạ ơ ẻ ơ ặ ị ươ ươ ư ấ ơ ể 
tránh hm vô hình, các nhà TB tìm cách kéo dài ngày lđ, tăng c ng đ  lđ, tăng ca kíp làm vi c… nh m t n d ngườ ộ ệ ằ ậ ụ  
máy móc trong t/g càng ng n càng t t.ắ ố
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Tăng t c đ  chu chuy n c a TB c  đ nh là 1 bi n pháp qtr ng đ  tăng c ng qu  kh u hao tài s n cố ộ ể ủ ố ị ệ ọ ể ườ ỹ ấ ả ố 
đ nh, làm cho l ng TB sd tăng lên tránh đc thi t h i hm h u hình do TN phá hu  và hm  vô hình gây ra. Nh  đó màị ượ ệ ạ ữ ỷ ờ  
có đk đ i m i thi t b  nhanh.ổ ớ ế ị

TB l u đ ng là 1 b  phân c a TB sx, g m 1 ph n TBBB( nguyên li u, v t li u ph ) và TBKB( s c lđ) đcư ộ ộ ủ ồ ầ ệ ậ ệ ụ ứ  
tiêu dùng hoàn toàn(.) 1 chu kì sx và gtr  c a nó đc chuy n toàn b  vào sp (.) qtrình sx.ị ủ ể ộ

TB l u đ ng chu chuy n nhanh h n TB c  đ nh. Vi c tăng t c đ  chu chuy n c a TB l u đ ng có ý nghĩaư ộ ể ơ ố ị ệ ố ộ ể ủ ư ộ  
quan tr ng. M t m t t c đ  chu chuy n c a TB l u đ ng tăng lên s  làm tăng l ng TB l u đ ng đ c sd trongọ ộ ặ ố ộ ể ủ ư ộ ẽ ươ ư ộ ượ  
năm, do đó ti t ki m đc TB T; m t khác do phát tri n t c đ   chu chuy n c a TB l u đ ng KB làm cho t  su tế ệ Ư ặ ể ố ộ ể ủ ư ộ ỉ ấ  
GTTD trong năm tan g lên.ư

Vi c phân chia TB T thành TBBB và TBKB là d a vào vai trò c a t ng b  ph n TB(.) qtrình sx ra GTTD.ệ Ư ự ủ ừ ộ ậ  
 đây vi c phân chia TB thành TB c  đ nh và TB l u đ ng là đ2 riêng c a cTB sx và căn c  c a s  phân chia làỞ ệ ố ị ư ộ ủ ứ ủ ự  

ph ng th c chuy n d ch gtr  c a chúng vào sp trong qtrình sx, hay d a vào phth c chu chuy n c a TB.ươ ứ ể ị ị ủ ự ứ ể ủ
Phân chia TB theo hình th c c a s  chu chuy nứ ủ ự ể
TBCĐ TBLĐ
  C1 C2   v

TBBB TBKB
Trong đó: C1: gtr  máy móc, thi t b , nhà x ng.ị ế ị ưở

                 C2: gtr  nguyên nhiên vli u.ị ệ
        v: gtr  s c lđ.ị ứ

Vi c phân chia TB thành TBCĐ và TBLĐ o ph n ánh đ c ngu n g c sinh ra GTTD, nh ng l i có ý nghĩaệ ả ượ ồ ố ư ạ  
quan tr ng trong qlí kt. Nó là c  s  đ  qu n lí, sd v n c  đ nh, v n l u đ ng 1 cách có hi u qu  cao. Đ c bi t, v iọ ơ ở ể ả ố ố ị ố ư ộ ệ ả ặ ệ ớ  
s  pt c a CMKHCN, s  đ i m i ti n b  c a thi t b , công ngh  di n ra h t s c nhanh chóng, thì vi c gi m t i đaự ủ ự ổ ớ ế ộ ủ ế ị ệ ễ ế ứ ệ ả ố  
hm tài s n c  đ nh nh t là đòi h i b c xúc đv i KH và NT qu n lí kt.ả ố ị ấ ỏ ứ ớ ả

Câu 12: Trình bày nh ng gi i h n c a CNTB ngày nay. CNTB có th  v t qua đ c nh ng gi iữ ớ ạ ủ ể ượ ượ ữ ớ  
h n l ch s  c a nó hay ko? T i sao? Xu h ng v n đ ng c a CNTB ntn?ạ ị ử ủ ạ ướ ậ ộ ủ

CNTB ngày nay là giai đo n phát tri n cao c a CNTB đ c quy n n m trong ph ng th c sx TBCN, đ cạ ể ủ ộ ề ằ ươ ứ ượ  
phân tích k  t  sau CT TG th  2 đ n nay, ch  y u t  nh ng năm 90 c a TK XX. D i s  tđ  c a cu c CM KH vàể ừ ứ ế ủ ế ừ ữ ủ ướ ự ủ ộ  
CN, trong gđ này, LLSX đã có b c phát triê  m nh m  c  v  t/c và trình đ , đã làm cho QHSX TBCN có s  bi nướ ể ạ ẽ ả ề ộ ự ế  
đ i thích ng, làm n y sinh nh ng đ c đi m m i c a CNTB đ c quy n và CNTB đ c quy n nhà n c. ổ ứ ả ữ ặ ể ớ ủ ộ ề ộ ề ướ

Trong quá trình phát tri n, n u ch a xét đ n h u qu  nghiêm tr ng đã gây ra đv loài ng i, thì CNTB v nể ế ư ế ậ ả ọ ườ ẫ  
có nh ng m t tích c c đv sx. Đó là: th c hi n xh hoá sx; phát tri n LLSX, tăng năng su t lđ; chuy n sx nh  thànhữ ặ ự ự ệ ể ấ ể ỏ  
sx l n hi n đ i. Tuy nhiên, nh ng thành t u CNTB đ t đ c trong s  v n đ ng đ y >< bi u hi n  2 xu h ngớ ệ ạ ữ ự ạ ượ ự ậ ộ ầ ể ệ ở ướ  
trái ng c nhau là phát tri n và trí tu .ượ ể ệ

Ngay t  trong ls  ra đ i, t n t i và phát tri n, CNTB đã bi u hi n ra r t nhi u h n ch . ừ ử ờ ồ ạ ể ể ệ ấ ề ạ ế
Tr c h t, v  ls  ra đ i c a CNTB. Th c ch t TBCN ra đ i g n li n v i quá trình tích lu  nguyên thuướ ế ề ử ờ ủ ự ấ ờ ắ ề ớ ỹ ỷ  

c u TB. Đó là qtrình tích lu  ti n t  nh  vào nh ng bi n pháp ăn c p, t c đo t đv nh ng ng sx h2 nh  và nôngả ỹ ề ệ ờ ữ ệ ướ ướ ạ ữ ỏ  
dân t  do; nh  vào ho t đ ng trao đ i, buôn bán ko ngang giá qua đó mà th c hi n s  bóc l t, nô d ch đ i v iự ờ ạ ộ ổ ự ệ ự ộ ị ố ớ  
nh ng n c l c h u. V  qtrình tích lu  nguyên thu  c a TB, C.Mác cho r ng, đó là ls  đ y máu và bùn nh , “Qúaữ ướ ạ ậ ề ỹ ỷ ủ ằ ử ầ ơ  
trình hình thành và phát tri n c a CNTB th m đ y máu và n c m t trogn t ng l  chân lông c a nó”.ể ủ ấ ầ ướ ắ ứ ỗ ủ

C  s  cho s  t n t i và phát tri n c a CNTB là qh  bóc l t c u các nhà TB đv CN làm thuê. ơ ở ự ồ ạ ể ủ ệ ộ ả
Các cu c CT TG  v i m c đích tranh giành thu c đ a và khu v cn nh h ng đã đ  l i cho loài ng iộ ớ ụ ộ ị ự ả ưở ể ạ ườ  

nh ng h u qu  n ng n : hàng trăm ng i vô t i b  gi t h i, s c sx c a xã h i b  fá hu , t c đ  ptr kt  c a TG bữ ậ ả ặ ề ườ ộ ị ế ạ ứ ủ ộ ị ỷ ố ộ ế ủ ị  
kéo lùi l i hàng ch c năm.ạ ụ

CNTB đã t o ra h  sâu ngăn cách gi a các n c giàu và các n c nghèo trên TG.ạ ố ữ ướ ướ
CNTB ngày nay, m c dù đã có s  đi u ch nh thích nghi nh t đ nh nh ng v n ko th  v t qua nh ng gi iặ ự ề ỉ ấ ị ư ẫ ể ượ ữ ớ  

h n ls  c a nó.ạ ử ủ
Gi i h n ls  c a CNTB b t ngu n t  >< gi a t/c và trình đ  chi m h u nô l  t  nhân TBCN v  TLSX.ớ ạ ử ủ ắ ồ ừ ữ ộ ế ữ ệ ư ề  

M c dù CNTB ngày nay đã có s  đi u ch nh nh t đ nh trong nh ng hình th c qh  s  h u, qlí và phân ph i nh ngặ ự ề ỉ ấ ị ữ ứ ệ ở ữ ố ư  
v n có th  kh c ph c >< KQ này.ẫ ể ắ ụ

>< c  b n nói trên bi u hi n ra thành nh ng >< c  th  sau đây:ơ ả ể ệ ữ ụ ể
- M t là, >< gi a TB và lđ. S  phân c c giàu nghèo và tình tr ng b t cong xh phát tri n (TK 18 chênh l chộ ữ ự ự ạ ấ ể ệ  

v  m c s ng gi a n c giàu nh t và nghèo nh t là 2,5 l n; hi n nay s  chênh l ch tăng lên 250 l n) ch ng t  b nề ứ ố ữ ướ ấ ấ ầ ệ ố ệ ầ ứ ỏ ả  
ch t boc l t GTTD v n t n t i, dù đ c bi u hi n d i hình th c tinh vi h n. C  s  b n cùng hoá tuy t đ i l nấ ộ ẫ ồ ạ ượ ể ệ ướ ứ ơ ả ự ầ ệ ố ẫ  
t ng đ i c a g/c CN v n dang t n t i. Tuy đ i b  ph n t ng l p trí th c và lđ có kĩ năng có vi c làm đang đc c iươ ố ủ ẫ ồ ạ ạ ộ ậ ầ ớ ứ ệ ả  
thi n m c s ng và giai nh p vào t ng l p trung l u, nh ng v n ko xoá đc s  phân hoá giàu nghèo sâu s c.ệ ứ ố ậ ầ ớ ư ư ẫ ự ắ

PHAN VAN ANH XC11A



- Hai là, >< gi a các dt c thu c đ a và ph  thu c đ i v i ch  nghĩa đ  qu c. Ngày nay, >< này đangữ ộ ộ ị ụ ộ ố ớ ủ ế ố  
chuy n thành >< gi a các n c ch m phát tri n b  l  thu c v i các n c đ  qu c. Nhi u n c ch m phát tri nể ữ ướ ậ ể ị ệ ộ ớ ướ ế ố ề ướ ậ ể  
ko nh ng b  v  vét can ki t TNTN mà còn m c n  ko th  tr  đc.  tính ra riêng s  lãi mà Brazin ph i tr  trongữ ị ơ ệ ắ ợ ể ả Ở ố ả ả  
năm 1988 b ng 288tr xu t l ng t i thi u hay b ng xây nhà cho 30 tr ng, trong khi đó c tính kh 2/3 dân B thi uằ ấ ươ ố ể ằ ướ ế  
ăn.

- Ba là, >< gi a các n cs TBCN v i nhau, ch  y u là 3 TT kt, chtr  hàng đ u c a TG TB, gi a các t pữ ươ ớ ủ ế ị ầ ủ ữ ậ  
đoàn TB xuyên qu c gia. >< này có ph n d u đi trong th i kì còn t n t i s  đ i đ u gi a 2 h  th ng TG TBCN vàố ầ ị ờ ồ ạ ự ố ầ ữ ệ ố  
XHCN, nay có chi u h ng di n bi n ph c t p. M t m t, s  phát tri n c a xu h ng qu c t  hoá đs kt và đòi h iề ướ ễ ế ứ ạ ộ ặ ự ể ủ ướ ố ế ỏ  
c u CM KH và CN khi n các n c ph i lk v i nhau. M t khác do tđ c a ql phát tri n ko đ u và l i ích c c b  c aả ế ướ ả ớ ặ ủ ể ề ợ ụ ộ ủ  
g/c th ng tr   m i n c, các n c đó đã tr  thành đ i th  c nh tranh v i nhau, tranh giành quy n l c và ph m viố ị ở ỗ ướ ướ ở ố ủ ạ ớ ề ự ạ  

nh h ng trên TG, nh t là gi a 3 TT M , Nh t B n, Tây Âu. Bi u hi n c a >< gi a các n c y là các cu cả ưở ấ ữ ỹ ậ ả ể ệ ủ ữ ướ ấ ộ  
c nh tranh th m i, CT gi a các công ty xuyên qu c gia d i hình th c; trên TT ch ng khoán n i đ u t  có l i.ạ ạ ữ ố ướ ứ ứ ơ ầ ư ợ

- B n là, >< gi a CNTB và CNXH: >< này là >< xuyên su t th i đ i quá đ  lên CNXH trên ph m vi toànố ữ ố ờ ạ ộ ạ  
TG. Ch  đ  XHCN  Liên Xô và Đông Âu s p đ  khi n xh t m th i lâm vào thoái trào, nh ng b/c th i đ i ko hế ộ ở ụ ổ ế ạ ờ ư ờ ạ ề 
thay đ i. Do đó, >< gi a CNTB và CNXH v n t n t i 1 cách KQ.ổ ữ ẫ ồ ạ

* Xu h ng v n đ ng c a CNTB.ướ ậ ộ ủ
 CNTB trong quá trình phát tri n c a nó, m t m t, đã thúc đ y LLSX phát tri n r t m nh m , t o raể ủ ộ ặ ẩ ể ấ ạ ẽ ạ  
CSVCKT c a n n sx l n hi n đ i; m t khác, làm cho >< c  b n c a nó - >< gi a t/c xh hoá ngày càng cao c aủ ề ớ ệ ạ ặ ơ ả ủ ữ ủ  
LLSX v i t/c chi m h u t  nhân TBCN v  TLSX thêm gay g t.ớ ế ữ ư ề ắ

Ngày nay, CNTB hi n đ i đang n m u th  v  v n, KH, CN, TT đang có kh  năng thích nghi và phátệ ạ ắ ư ế ề ố ả  
tri n trong ch ng m c nh t đ nh; CNTB cũng đã bu c ph i th c hi n 1s  đi u ch nh gi i h n v  QHSX, trongể ừ ự ấ ị ộ ả ự ệ ố ề ỉ ớ ạ ề  
khuôn kh  c a CNTB, song ko th  kh c ph c n i nh ng >< v n có c a nó, ko th  v t quá gi i h n l ch s  c aổ ủ ể ắ ụ ổ ữ ố ủ ể ượ ớ ạ ị ử ủ  
nó.

M t khác, các QG đ c l p ngày càng tăng c ng cu c đ u tranh đ  t  l a ch n và quy t đ nhcon đ ngặ ộ ậ ườ ộ ấ ể ự ự ọ ế ị ườ  
phát tri n ti n b  c a mình. CNXH trên TG, t  nh ng bài h c thành công và th t b i cũng nh  khát v ng và sể ế ộ ủ ừ ữ ọ ấ ạ ư ọ ự 
th c t nh c a các dân t c, có đk và kh  năng t o ra b c phát tri n m i. Vì v y, s m hay mu n CNTB cũng s  bứ ỉ ủ ộ ả ạ ướ ể ớ ậ ớ ộ ẽ ị 
thay th  = 1 ch  đ  m i, cao h n, đó là XHCSCN mà gđ th p nh t là CNXH.ế ế ộ ớ ơ ấ ấ
Câu 1 :ý nghĩa c a kinh t  hàng hóa  n c ta hi n nayủ ế ở ướ ệ .
Ý nghĩa : Đ i v i n c ta hi n nay trong đi u ki n đ t n c còn khó khăn chúng ta ph i tăng c ng s n xu tố ớ ướ ệ ề ệ ấ ướ ả ườ ả ấ  
hàng hoá 
Hàng hoá c a Vi t Nam mu n c nh tranh đ c v i các n c trên th  gi i thì đòi h i tính chuyên môn hoá s nủ ệ ố ạ ượ ớ ướ ế ớ ỏ ả  
xu t cao. Chuyên môn hoá s n xu t càng cao thì ch t l ng hàng hoá càng đ c nâng cao lên. Ch t l ng t t, sấ ả ấ ấ ượ ượ ấ ượ ố ố 
l ng nhi u, hao phí lao đ ng ít thì m i chi m lĩnh đ c th  tr ng.ượ ề ộ ớ ế ượ ị ườ
Trong đi u ki n hi n t i chúng ta c n m  r ng quan h  giao l u hàng hoá, đ ng th i quan h  v i t t c  các n cề ệ ệ ạ ầ ở ộ ệ ư ồ ờ ệ ớ ấ ả ướ  
trên th  gi i trên tinh th n h p tác hai bên cùng có l i  ế ớ ầ ợ ợ
M  r ng vi c chuy n giao công ngh  v i các n c tiên ti n, nh m ti p thu nh ng công ngh  m i đ  đáp ng k pở ộ ệ ể ệ ớ ướ ế ằ ế ữ ệ ớ ể ứ ị  
th i v i nhu c u s n xu t hàng hoá ờ ớ ầ ả ấ

CÂU 3:L ng giá tr  hàng hoá đ c đo b ng gì?Nh ng nhân t  nh h ng đ n l ng giá tr  hàng hoá?ượ ị ượ ằ ữ ố ả ưở ế ượ ị
Tr  L i : ả ờ
+Giá tr  hàng hoá là lao đ ng c a ng i sx k t tinh trong hàng hoá.ị ộ ủ ườ ế
+L ng giá tr  hàng hoá là l ng lao đ ng hao phí đ  t o ra đ c hàng hoá.ượ ị ượ ộ ể ạ ượ
*Th c đo l ng giá tr  hàng hoá.ướ ượ ị
+Th i gian lao đ ng cá bi t:Là l ng th i gian c n thi t đ  s n xu t ra hàng hoá c a t ng ng i do đi uờ ộ ệ ượ ờ ầ ế ể ả ấ ủ ừ ườ ề  

ki n sx,trình đ  tay ngh … khác nhau.Th i gian lao đ ng xã h i c n thi t đ  sx ra hàng hoá trong đi u ki n trungệ ộ ề ờ ộ ộ ầ ế ể ề ệ  
bình c a xã h i .Th i gian lao đ ng xã h i c n thi t quýet đ nh t i l ng giá tr  hàng hoá.ủ ộ ờ ộ ộ ầ ế ị ớ ượ ị

=>V y l ng giá tr  hàng hoá đ c đo b ng th i gian lao đ ng xã h i c n thi t .ậ ượ ị ượ ằ ờ ộ ộ ầ ế
=>Thông th ng thì giá tr  hàng hoá đ c quy t đ nh b i nh ng ng i sx ra hàng hoá cung c p đ i đa sườ ị ượ ế ị ở ữ ườ ấ ạ ố 

hàng hoá trên th  tr ng.ị ườ
Nh ng nhân t  nh h ng đ n l ng giá tr  hàng hoá.ữ ố ả ưở ế ượ ị

*năng su t lao đ ng :là năng l c c a ng i sx đ c tính b ng s  l ng s n ph  sx ra trong 1 đ n v  th i gian hayấ ộ ự ủ ườ ượ ằ ố ượ ả ẩ ơ ị ờ  
s  l ng th i gian đ  t o ra 1 đ n v  hàng hoá.ố ượ ờ ể ạ ơ ị

Khi năng su t lao đ ng tăng lên thì giá tr  c a 1 đ n v  hàng hoá s  gi m và ng c l i.V y giá tr  c aấ ộ ị ủ ơ ị ẽ ả ượ ạ ậ ị ủ  
hàng hoá t  l  ngh ch v i năg su t lao đ ng.ỉ ệ ị ớ ấ ộ

*C ng đ  lao đ ng :là đ i l ng ch  m c đ  hao phí s c lao đ ng trong 1 đ n v  th i gian .Nó cho th yườ ộ ộ ạ ượ ỉ ứ ộ ứ ộ ơ ị ờ ấ  
m c đ  kh n tr ng ,căng th ng ,n ng nh c c a ng i lao đ ng.ứ ộ ẩ ươ ẳ ặ ọ ủ ườ ộ
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N u c ng đ  lao đ ng tăng lên thì kh i l ng hàng hoá sx ra tăng lên và hao phí cũng tăng lên t ng ngế ườ ộ ộ ố ượ ươ ứ  
.V y giá tr  c a đ n v  hàng hoá v n không thay đ i.ậ ị ủ ơ ị ẫ ổ

*M c đ  ph c t p c a lao đ ng cũng nh h ng nh t đ nh đ n l ng giá tr  c a hàng hóa .Theo m c đứ ộ ứ ạ ủ ộ ả ưở ấ ị ế ượ ị ủ ứ ộ 
ph c t p c a lao đ ng có th  chia lao đ ng thành :Lao đ ng đ n gi n và lao đ ng ph c t p.ứ ạ ủ ộ ẻ ộ ộ ơ ả ộ ứ ạ

+Lao đ ng gi n đ n :là lao đ ng không tr i qua đào t o v n có th  th c hi n đ cộ ả ơ ộ ả ạ ẫ ể ự ệ ượ
+Lao đ ng ph c t p :là lao đ ng đòi h i ph i đ c đào t o,hu n luy n m i ti n hành đ c.ộ ứ ạ ộ ỏ ả ượ ạ ấ ệ ớ ế ượ
=>V y:trong cùng 1 th i gian,lao đ ng ph c t p t o ra nhi u giá tr  h n lao đ ng đ n gi n.ậ ờ ộ ứ ạ ạ ề ị ơ ộ ơ ả

Câu 15 : Nguyên  nhân ra đ i c a ch  nghĩa t  b n đ c quy n?ờ ủ ủ ư ả ộ ề
CNTB tr i qua hai giai đo n :giai đo n 1 CNTB t  do c nh tranhả ạ ạ ự ạ
                                                “        “    2 “      “  đ c quy nộ ề
Nguyên nhân chuy n bi n c a CNTB t  c nh tanh t  do sang đ c quy nể ế ủ ự ạ ự ộ ề
+) L c l ng s n xu t phát tri n d i s  tác đ ng cu  khoa h c kĩ thu t thúc đ y nhanh quá trình tích t  và t pự ượ ả ấ ể ướ ự ộ ả ọ ậ ẩ ụ ậ  
trung s n xu t d n t i s  hình thành các xí nghi p có qui mô l n.ả ấ ẫ ớ ự ệ ớ
+)Nh ng thành t u khoa h c kĩ thu t làm xu t hi n nhi u nghành m i,nhi u máy móc m i,nhi u ph ng ti nữ ự ọ ậ ấ ệ ề ớ ề ớ ề ươ ệ  
v n t i m i.Do đó đòi h i các xí nghi p ph i có qui mô l n.ậ ả ớ ỏ ệ ả ớ
+) D i s  tác đ ng c a qui lu t giá tr ,qui lu t giá tr   th ng d  làm bi n đ i c  c u kinh t  theo h ng t p trungướ ự ộ ủ ậ ị ậ ị ặ ư ế ổ ơ ấ ế ướ ậ  
v i qui mô l n.Các hình th c tín d ng phát tri n s  c nh ranh ngày càng kh c li t ,m t s  xí nghi p nh  thì b  pháớ ớ ứ ụ ể ự ạ ố ệ ộ ố ệ ỏ ị  
s n,còn s  khác thì nh p l i và hình thành lên các xí nghi p l n h n k t qu  hình thành lên các công ty c  ph nả ố ậ ạ ệ ớ ơ ế ả ổ ầ  
.K t qu  t o đi u ki n cho s  ra đ i  c a các t  ch c đ c quy n. S  c nh tranh này càng tr  lên kh c li t đ nế ả ạ ề ệ ự ờ ủ ổ ứ ộ ề ự ạ ở ố ệ ế  
m t m c đ  nào đó xu t hi n  xu h ng th a hi p t  đó hình thành các công ty đ c quy n  nhiêù m c đ  khácộ ứ ộ ấ ệ ướ ỏ ệ ừ ộ ề ở ứ ộ  
nhau   
      V y đ c quy n là s  liên minh gi a các nhà t  b n l n nh m s n xu t và tiêu th  m t s  hàng hóa nh m thuậ ộ ề ự ữ ư ả ớ ằ ả ấ ụ ộ ố ằ  
l i nhu n đ c quy n cao.ợ ậ ộ ề
Câu 16 : So sánh gi a p’ và m’,p ngân hàng và l i t c.ữ ợ ứ
*So sánh gi a p’ và m’.ữ
L i nhu n là hình th c chuy n hóac a giá tr  thăng d ,nên t  xu t l i nhu n cũng là s  chuy n hoá cu  t  xu t giáợ ậ ứ ể ủ ị ư ỉ ấ ợ ậ ự ể ả ỷ ấ  
tr  th ng d  .Vì v y chúng có m i quan h  ch t ch  v i nhauị ặ ư ậ ố ệ ặ ẽ ớ
Nh ng p’ va m’ l i có s  khác nhau v  c  ch t và l ng.ư ạ ự ề ả ấ ượ
-V  m t ch t :m’ là quá trình bóc l t c a nhà t  b n đ i v i ng i công  nhân làm thuêề ặ ấ ộ ủ ư ả ố ớ ườ
                       p’  nói lên m c danh l i c a vi c đ u t  t  b n ứ ợ ủ ệ ầ ư ư ả
-V  m t lu ng :p’<m’ vì :p’=m/(v+c) *100% còn  m’=(m/v)*100%ề ặ ợ
S  khác nhau gi a hàng hóa s c lao đ ng và hàng hóa thông th ng.ự ữ ứ ộ ườ
  Cũng gi ng nh  hàng hóa khác hàng hoá s c lao đ ng cũng có haio thu c tính:Giá tr  và giá tr  s  d ng.ố ư ứ ộ ộ ị ị ử ụ
+ Giá tr  hàng hóa s c lao đ ng:nó khác v i hàng hóa thông th ng vì nó bao g m c  hai y u t  tinh th n và l chị ứ ộ ớ ườ ồ ả ế ố ầ ị  
s .ử
+Giá tr  s  d ng c a hàng hóa s c lao đ ng: ị ử ụ ủ ứ ộ
    Quá tình tiêu dùng hay s  d ng hàng hóa  s c lao đ ng khác v i quá trình tiêu dùng hàng hóda thông th ng ử ụ ứ ộ ớ ườ ở 
ch :ỗ
-Hàng hoá thông th ng sau quá trình s  d ng hay tiêu dùng thì giá tri và giá tr  s  d ng cu  nó b  tiêu bi n theoườ ử ụ ị ử ụ ả ị ế  
th i gian.ờ
-Trái l i quá trình s  d ng hàng hóa s c lao đ ng: đó là quá trình s n xu t ra m t lo i hàng hóa nào đó,đó là quáạ ử ụ ứ ộ ả ấ ộ ạ  
trình t o ra m t giá tr  m i l n h n giá tr  c a b n thân hàng hóa s c lao đ ng.ạ ộ ị ớ ớ ơ ị ủ ả ứ ộ
-Ph n l n đó  chính là giá tr  th ng d  mà nhà t  b n s  chi m đo t .Nh  v y giá tr  c a hàng hoá s c lao đ ng cóầ ớ ị ặ ư ư ả ẽ ế ạ ư ậ ị ủ ứ ộ  
tính ch t đ c bi t,nó là ngu n g c sinh ra giá tr  ,t c là nó có th  t o ra giá tr  m i l n h n giá tr  c a b n thân nó.ấ ặ ệ ồ ố ị ứ ể ạ ị ớ ớ ơ ị ủ ả
Note:M là kh i l ng giá tr  th ng d  .ố ượ ị ặ ư
    M=m’*V
M: kh i l ng  m         m’:t  xu t m            V=t ng t  b n kh  bi n (V=v*s  l ng công ).ố ưọ ỷ ấ ổ ư ả ả ế ố ượ
CNTB ngày càng phát tri n thì kh i l ng m ngày càng tăng,vì trình đ  bóc l t s c lao đ ng ngày càng tăngể ố ượ ộ ộ ứ ộ
CÂU 4:N i dung ,yêu c u và tác đ ng c a quy lu t giá tr ?s  v n đ ng c a quy lu t giá tr  đ c bi uộ ầ ộ ủ ậ ị ự ậ ộ ủ ậ ị ượ ể  
hi n ntn?ệ

Tr  l i:ả ờ
*N i dung và yêu c u c a quy lu t gí tr :ộ ầ ủ ậ ị
+Quy lu t giá tr :là quy lu t kinh t  c  b n c a sx hàng hoá .Vì nó quy t  đ nh b n ch t c a sx hàngậ ị ậ ế ơ ả ủ ế ị ả ấ ủ  

hoá,là c  s  c a t t c  các quy lu t khác c a sx hàng hoá.ơ ở ủ ấ ả ậ ủ
+N i dung c a quy lu t giá tr :Thêo yêu c u c a quy lu t giá tr  sx và trao đ i hàng hoá pah  d a trên haoộ ủ ậ ị ầ ủ ậ ị ổ ỉ ự  

phí lao đ ng xã h i c n thi t .ộ ộ ầ ế
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Trong sx:q.lu t giá tr  yêu c u ng i sx hàng hoá ph i h  tháp hao phí lao đ ng cá bi t c a mình th p h nậ ị ầ ườ ả ạ ộ ệ ủ ấ ơ  
ho c b ng hao phí lao đ ng xã h i c n thi t đ  có lãi và đ  đ  bù đ p chi phí.ặ ằ ộ ộ ầ ế ể ủ ể ắ

Trong l u thông q.lu t gí tr  yêu c u t t c  giá tr  hàng hoá đem ra trao đ i đ u ph i tuân theo nguyên t cư ậ ị ầ ấ ả ị ổ ề ả ắ  
ngang giá.

+S  v n đông c a q.lu t này thông qua s  v n đ ng c a giá c .ự ậ ủ ậ ự ậ ộ ủ ả
- cung<c u ->giá c  >giá trấ ả ị
- cung=c u->giá c  = giá trầ ả ị
- cung > c u -> giá c  < giá trầ ả ị
*hai tác đ ng c a q.lu t giá tr :ộ ủ ậ ị
+,Đi u ti t sx và l u thông hàng hoá:trong sx thêo mênh n l nh c a giá c  TLSX và SLĐ đ c phân ph iề ế ư ệ ủ ả ượ ố  

1 cách t  phát vào các ngành sx # nhau .trong l u thông q.lu t giá tr  có tiêu dùng đi u ti t ngu n hàng t  n i giáự ư ậ ị ề ế ồ ừ ơ  
th p đ n n i giá cao góp ph n làm cho hàng hoá gi a các vùng có s  cân b ng nh t đ nh.ấ ế ơ ầ ữ ự ằ ấ ị

+Kích thích c i ti n kĩ thu t h p lý hoá sx, tăng Năng su t LĐ ,gi m giá thành s n ph m,thúc đ y l cả ế ậ ợ ấ ả ả ẩ ẩ ự  
l ng sx xã h i nhanh chóng.ượ ộ

+phân hoá nh ng ng i sx thành ng giàu,ng nghèo ,ng nào có hao phí lao đ ng cá bi t < hao phí LĐ xã h iữ ườ ộ ệ ộ  
thì s  thu đ c nhi u l i nhu n ,giàu lên ,có th  m  r ng sx kinh doanh,…Ng c l i,ng sx nào có hao phí LĐ cáẽ ượ ề ợ ậ ể ở ộ ượ ạ  
bi t > LĐ xã h i c n thi t thì s  r i và tình tr ng thua l ,nghèo đi ,phá s n ,tr  thành ng LĐ làm thuê. Đây cũng làệ ộ ầ ế ẽ ơ ạ ỗ ả ở  
nguyên nhân làm xu t hi n quan h  sx TBCN,c  s  ra đ i c a CNTB.Nh  v y q.lu t giá tr  v a thúc đ y sx phátấ ệ ệ ơ ở ờ ủ ư ậ ậ ị ừ ẩ  
tri n v a phân hoá thanh ng gi u ng nghèo.ể ừ ầ

*S  vân đ ng c a q.lu t giá tr  đ c bi u hi n thông qua s  v n đ ng c a giá c  hàng hoá.ự ộ ủ ậ ị ượ ể ệ ự ậ ộ ủ ả
Vì giá tr  là c  s  c a giá c  ,nên giá c  ph  thu c vào giá tr .Hàng hoá nào nhi u giá tr  thì giá c  c a nóị ơ ở ủ ả ả ụ ộ ị ề ị ả ủ  

s  cao và ng c l i.Trên th  th ng ,ngoài giá tr  c  còn ph  thu c vào các nhân t  :c nh tranh ,cung c u,s c muaẽ ượ ạ ị ườ ị ả ụ ộ ố ạ ầ ứ  
c a đ ng ti n .S  tác đ ng c a các nhân t  này làm cho giá c  hàng hoá trên th  tr ng tách r i v i giá và lênủ ồ ề ự ộ ủ ố ả ị ườ ờ ớ  
xu ng xoay quanh tr c giá tr  c a nó chính là c  ch  ho t đ ng c a q.lu t giá tr  .Thông s  v n đ ng c a giá cố ụ ị ủ ơ ế ạ ộ ủ ậ ị ự ậ ộ ủ ả 
th  tr ng mà q.lu t giá tr  phát huy tác d ng.ị ườ ậ ị ụ
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